
1

1 Chi nhánh công ty cổ phần Long Sơn - Krông Pa Dốc đỏ, QL 25, xã Phú Cần, Krông Pa Sơ chế hạt điều 2693853805 Bùi Đình Khải

3

1 Chi nhánh CT CP Long Sơn- Ayun Pa
Cụm tiểu thủ công nghiệp - đường Trần Hưng Đạo 

- P.Cheo Reo - TX Ayun Pa
Chế biến điều 0593652618 Vũ Như Hùng

2 Cty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai 561 Trần Hưng Đạo, P. Cheo Reo, thị xã Ayun Pa SX đường

02693 657236

0913 463 399

0905 159193                              

3
Công ty TNHH MTV SX-TM-XNK Yến Sào Win Nest 

Alpha

348B Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã 

Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

Chế biến tổ yến thô (kinh doanh và 

chế biến)
905785295 Nguyễn Trọng Nhuế

9

1 Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai 211 thôn Phú Hà, Xã Ia Blứ, Chư Pưh Sấy bắp, đậu nành 0906605560

2 Công ty TNHH MTV Khánh Vy Gia Lai Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Chư Pưh Mua bán nông sản (Tiêu, cà phê) 0935911777
Nguyễn Thị Tường 

Vy

3 Công ty TNHH MTV Vân Đô Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Chư Pưh Mua bán nông sản (Tiêu, cà phê) 0914200245 Nguyễn Thị Vân

4 Công ty TNHH MTV Đức Sim Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Chư Pưh Mua bán nông sản 01685639562 Huỳnh Văn Cường

5 Công ty TNHH MTV Tuấn Hùng Gia Lai Thôn Hòa Thuận, Xã Ia Phang, Chư Pưh Mua bán nông sản 0909044066 Nguyễn Thị Cúc

6 Công ty TNHH MTV Đức Vân Gia Lai Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Chư Pưh Mua bán nông sản (Tiêu) 0934778789 Trần Ngọc Đức

7 Công ty TNHH MTV Lang Huệ Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Chư Pưh Mua bán nông sản (Tiêu, cà phê) 0906582440 Huỳnh Tấn Lang

8 Công ty TNHH MTV Lộc Oanh Thôn Plei Đung, Xã Ia Hrú, Chư Pưh Mua bán nông sản (Tiêu, cà phê) 0935167779 Nguyễn Thùy Oanh

9 Công ty TNHH Tân Thuận (Chi nhánh Gia Lai) Km 584, QL 14, xã Ia Hrú, Chư Pưh mua bán nông sản (Tiêu, cà phê)
0915056965; 

0593850468 

Phạm Thị Hương 

Thu

17

1 Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên Thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Rang, sấy hạt, nhân, lá Sacha Inchi 0913972373 Đỗ Đức Mạnh

TT Tên doanh nghiệp

I. Huyện Krông Pa

II. Thị xã Ayun Pa

III. Huyện Chư Pưh

Trụ sở giao dịch Mặt hàng sản xuất, kinh doanh SĐT

DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Người đại diện theo 

PL

IV. Huyện Chư Sê



2 Công ty TNHH MTV An Thắng Gia Lai Thôn 4, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Sơ chế, chế biến tiêu; Đóng gói tiêu 0903705797

3 Công ty Cổ phần Hoàng Phúc Gia Lai Coffee
Đường Liên xã, thôn Hố Lâm, xã Chư Pơng, huyện

Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột,

cà phê hòa tan
0969338199

4 Công ty Cổ phần thực phẩm Bảo Long Làng Pang, xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai Sơ chế chanh dây 0989336764

5 Công ty TNHH MTV Thanh Cao QL 14, thôn 7, xã Ia Blang, Chư Sê Mua bán nông sản (cà phê, tiêu)
0913 483783

0908 267267
Trương Thanh Cao

6 Công ty TNHH MTV Kiều Sương Gia Lai 958 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0905003454
Nguyễn Thị Kiều 

Sương

7 Công ty TNHH MTV Tuyết Anh Chư Sê 395 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0979528160 Nguyễn Thị Tuyết

8 Cty TNHH MTV Hồng Trâm Gia Lai 349 Hùng Vương - Chư Sê Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0968841148
Nguyễn Thị Hồng 

Trâm

9
Công ty TNHH MTV Khang Phúc

 Gia Lai (Kiều Nga Yến)
414 Hùng Vương - Chư Sê - Gia Lai Mua bán nông sản (Tiêu, cà phê)

0935344345

0914076924
Chị Nga

10 Công ty TNHH MTV Thảo Thắng Gia Lai 26 Nguyễn Du, Thị trấn Chư Sê Mua bán nông sản 0988101007 Nguyễn Văn Thắng

11 Công ty TNHH MTV Nguyên Dũng Gia Lai
Tổ dân phố 12, Thị trấn Chư Sê (21 Phan Đình 

Phùng - Pleiku)
Mua bán nông sản (cà phê)

02693768696

0983965000
Trần Thị Quý Thanh

12 Công ty TNHH MTV Sinh Thu Thôn 17, Xã Bờ Ngoong, Chư Sê Mua bán nông sản (cà phê, tiêu)
0973733202

0978509789
Lê Hoàng Ly

13 Cty CP DV Phú Nhuận - CN GL 1028 Hùng Vương - Chư Sê Chế biến hồ tiêu 02693 851473 Đố Thanh Sơn

14 DNTN Ấn Phụng Làng Ring2, xã Hbông, Chư Sê Xay xát lúa gạo 0935 255156 Nguyễn  Xuân Ấn 

15 DNTN Hội Tuyết Gia Lai
Thôn Hring, TT Chư Sê, 

huyện Chư Sê
Chăn nuôi lợn 2693851237 Đoàn Thị Tuyết

16 Công ty cao su Chư Sê 420 Hùng Vương, TT Chư Sê, Gia Lai 2693851159

17 Công ty TNHH Song Long Gia Lai
Quốc lộ 14, thôn 7, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai
Sơ chế, chế biến hạt Macca 868401279 Phan Đức Mạnh 

12

1 Công ty TNHH MTV Tân Mai Gia Lai
Quốc lộ 14, thôn Phú Vinh, Xã Ia Băng, Chư 

Prông
Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0963031139 Lê Thị Mai

2 Công ty TNHH MTV Quốc Thành Gia Lai Quốc lộ 14, Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Chư Prông Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0905947678 Trần Quốc Thành

3 Công ty TNHH MTV Tuấn Thùy Gia Lai Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, Chư Prông Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0975147547
Nguyễn Thị Như 

Thùy

V. Huyện Chư Prông



4 DNTN Hồng Thọ 187 Hùng Vương - Chư Prông Mua bán nông sản (cà phê, tiêu, điều) 0982569300 Nguyễn Quốc Đạt

5 Công ty TNHH MTV Phước Hợi Thôn Cát Tân, Xã Ia Bang, Chư Prông Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0977074156 Tô Văn Phước

6
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - Chi nhánh chế 

biến hoa quả Hoàng Anh Gia Lai

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh 

Gia Lai

Trái cây tươi và trái cây cấp đông 

IQF
2692222385 Nguyễn Quốc Tuấn

7 Công ty CP chè Bàu cạn QL19, Bàu Cạn, Chư Prông, tỉnh Gia Lai Chế biến chè 2693889564

8 Công ty TNHH MTV Tuyết Trúc Thôn Phù Cát, Xã Ia Vê, Chư Prông
Bao gói tiêu; Sản xuất cà phê hạt 

rang, cà phê bột

0977335213

0932500679
Phan Thị Tuyết

9 Công ty TNHH MTV An Ngọc Gia Lai
Thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
Sơ chế chanh dây 0832345239 Bùi Văn An

10
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ 

nông nghiệp Đức Bằng
Xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai Trồng rau, củ, quả các loại 339155067 Nguyễn Văn Bằng

11 Công ty TNHH Đầu tư XD TM và DV Tây Thị xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong
Buôn bán thịt lợn, 

trứng gà

12 Công ty cao su Chư Prông
Thôn Hợp Hòa, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 
2693790023

1

1 Công ty TNHH MTV Hà Anh Phát Farm
Thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai
Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 0973661995 Nguyễn Công Đường

9

1 Công ty TNHH XK Nông sản Tây Nguyên Làng Bờ lang 3, xã Ia Der, Ia Grai, Gia Lai Sơ chế cà phê nhân 0983942989

2 Công ty TNHH MTV Hồng Phong Gia Lai Thôn 4, Ia Hrung, Ia Grai Sơ chế cà phê nhân 02696525979 Hồ Trung Phong

3 Cty TNHH MTV Long Thành Làng Klah 2 xã Ia Dêr, huyện Ia Grai Sơ chế cà phê nhân
02693 874587

0903 544789
Ngô Thị Thanh Qui

4 Công ty TNHH MTV Sơn Huyền Phát Gia Lai Làng Klah 2 - Xã IaDêr - IaGrai Sơ chế cà phê nhân

02693.871760

0914 039705

0988809289                                 

Nguyễn Phi Sơn

5 Cty TNHH Khải Hưng - Gia Lai
18 Nguyễn Thái Học - Tp.Pleiku - Gia Lai (Kho 

tại  Xã Ia Der - H. Ia Grai - Gia Lai)
Mua bán cà phê 0903507313 Hồ Anh Khải

6 Công ty TNHH MTV cà phê Thu Hường TDP 4, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai Chế biến cà phê bột 0976616468 Nguyễn Thị Hường

7 Công ty TNHH MTV Tùng Hằng Gia Lai Thôn 1, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Chế biến cà phê bột, sơ chế cà phê 

nhân
0986808090 Lê Thị Như Quỳnh

8 Công ty TNHH MTV cà phê Long Phát

08 Phan Đình Phùng, thị trấn Ia Kha, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai (xưởng CB: Làng Kép, TT Ia 

Kha)

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 917890779 Nguyễn Phi Long

VII. Huyện Ia Grai

VI. Huyện Đức Cơ



9 Công ty TNHH MTV S-MIRO

66 Nguyễn Thiếp, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, 

tỉnh Gia Lai; Sản xuất tại Làng Jút 2, xã Ia Đêr, 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Sản xuất dâu tây, rau mầm 977288337 Puih Minh

5

1
Chi nhánh Công ty cổ phần cà phê cao nguyên Kon Tum 

tại Gia Lai

Thửa đất số 43, tờ bản đồ số 12, xã Đăk Tơ Ver, 

huyện Chư Păh, Gia Lai

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột, 

cà phê nhân; Chế biến cà phê nhân
0886113388 Dương Thị Nữ

2 Công ty TNHH MTV chè Biển Hồ Thôn 5, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai Chế biến chè 2693845567

3 Công ty TNHH AP Biển Hồ
Thôn 6 (quốc lộ 14), xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai

Sản xuất, chế biến chè; Sản xuất, chế 

biến cà phê bột, hạt rang
0905023699 Nguyễn Quốc Huynh

4
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Hội An tại 

Gia Lai

Quốc lộ 14, làng Bối, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, 

tỉnh Gia Lai

Trồng, sơ chế, đóng gói ngọn rau su 

su và quả bơ
02603862593 Trần Văn Xuân

5 Công ty cao su Chư Păh
01 Nguyễn Thị Minh Khai, TT Phú Hòa, huyện 

Chư Păh, Gia Lai
2693845553

2

1 DNTN Chín Mỹ TDP 6, TT Kbang, Kbang Thu gom các loại nấm
02693.834206

0905 034206                         
Phan Thị Chín

2 DNTN Cúc Phàng 15 Ngô Quyền - Kbang - Gia Lai Thu mua, sơ chế bắp, mỳ
0263 834544

0905 219504
Phạm Ngọc Phàng

4

1
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - Nhà máy Đường 

An Khê
Thôn 2, xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất, kinh doanh các loại đường 

từ cây mía

02692222954-

02553726163
Trần Quang Kiên

2
Công ty TNHH MTV Thái Bảo Gia Lai

Quốc lộ 19, tổ 6, phường Ngô Mây, thị xã An Khê,

tỉnh Gia Lai Kinh doanh thủy sản các loại
0964682355

3

Công ty TNHH MTV Minh Anh Long

87 Đỗ Trạc - phường An Phú - thị xã An Khê -

tỉnh Gia Lai

Xay và đóng gói cà phê bột, cà phê

hạt rang; kinh doanh dịch vụ ăn uống

(quán cà phê)

904148251

4
Công ty TNHH cà phê An Túc Gia Lai

41 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia Lai chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột
0946165486

2

1 Công ty CP TM và DV Nhất Trần xã Pờ Tó, huyện Ia Pa Chăn nuôi lợn

2 Công ty Cp Nông nghiệp Navifarm xã Pờ Tó, huyện Ia Pa Chăn nuôi lợn

8

1 Công ty TNHH MTV Mười Thu Gia Lai Thôn Linh Nham, Xã Đăk Djrăng, Mang Yang
Mua bán nông sản (cà phê, tiêu); Sơ 

chế cà phê nhân
0905401856 Võ Ngọc An

2 Công ty TNHH MTV Tuyến Lành Gia Lai Làng Đê Tur, ngã 3 Xã Đăk Djrăng, Mang Yang Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0987334843 Bùi Công Tuyến

3 Công ty TNHH Ba Chăm Gia Lai
Tổ 4, thi trấn Kon Dơng huyện Mang Yang, Gia 

Lai
Chế biến gạo Ba Chăm 0965721779

4 Công ty TNHH Nông sản Việt Tâm An Gia Lai
Thôn Nhơn Tân, xã Đăktaley, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 
Sơ chế chanh dây 0915220149 Tạ Văn Hùng

XII. Huyện Mang Yang

IX. Huyện Kbang

XI. Huyện Ia Pa

X. Thị xã An Khê

VIII. Huyện Chư Păh



5 Công ty TNHH MTV Phúc An Nguyên Gia Lai
Thôn Nhơn Thọ, xã Đăktaley, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
Sơ chế chanh dây 966060338 Dương Duy Vũ

6
Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu rau quả Doveco 

Gia Lai

Khu Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, xã Đăk 

Drijăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Sản xuất, chế biến các sản phẩm 

nước ép tự nhiên hoặc cô đặc từ 

chanh leo, chuối, xoài,…; sản phẩm 

đóng hộp từ ngô ngọt,…; sản phẩm 

đông lạnh từ chanh leo, xoài, đậu 

tương rau, cải bó xôi, ngô ngọt,…

0988377898 Nguyễn Thành Trung

7 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai Xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Trái cây tươi và trái cây cấp đông 

IQF

8 Công ty Cổ phần Toàn Thành An
Làng Đê Tur, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai
sơ chế, đóng gói chanh dây 0989556188 Bùi Thị Dung

10

1 DNTN Bình Chung Gia Lai 76 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Đak Đoa Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0905176408 Huỳnh Thanh Bình

2 DNTN Lan Mạnh Thôn 4, Xã Đak Krong, Đak Đoa Mua bán nông sản (cà phê) 0986455109 Cao Huy Mạnh

3 DNTN Giới Thiêm Thôn 18, Xã Đăk Sơmei, Đak Đoa Thu mua, sơ chế cà phê 0985026470 Nhữ Đình Giới

4 DNTN Thọ Nhuyến Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, Đak Đoa Mua bán nông sản (cà phê, tiêu) 0968470259 Phạm Thị Nhuyến

5 Công ty TNHH MTV Loan Bang 273 Nguyễn Huệ- Đăk Đoa- Gia Lai Sơ chế hàng nông sản 0914170947

6
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quang Hà Gia 

Lai

Làng KaTu, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai
Chế biến tiêu 0978885229 Vũ Quang

7 Công ty TNHH MTV Bò khô Huy Vũ Đak Đoa
168 Lý Thường Kiệt, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai
Bò khô và các loại thịt khô 0989982883 Huỳnh Quốc Hiệu

8 Công ty TNHH MTV An Khánh Gia Lai
Thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai
Sơ chế, chế biến chanh dây 387468777 Lê Văn Khánh

9
Công ty TNHH Chế biến nông sản xuất khẩu Huyền Hải 

Gia Lai
Thôn Blo, xã A Dơk, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai Sơ chế, chế biến chanh dây 905286677

Nguyễn Thị Thu 

Huyền

10 Công ty cao su Mang Yang 536 Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa, Gia Lai 2693831133

85

1 Công ty TNHH Giai Lợi 51B Quyết Tiến - Tp. Pleiku Chăn nuôi, giết mổ gia cầm 0935352005

2
Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai

Tầng 8, 15 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. 

Pleiku Chăn nuôi bò sữa 0269223377

3 DNTN Thiên Nga 185/20 Nguyễn Viết Xuân - Tp. Pleiku Buôn bán thịt đà điểu, cá sấu 0984609637

4
Công ty CP ong mật Hoàng Huynh Khang

17/1 Trần Hưng Đạo -          P. Tây Sơn - Tp. 

Pleiku
Chăn nuôi ong, sơ chế mật ong

0977669222

5 Công ty TNHH Nuôi và XNK ong mật Gia Lai Khu công nghiệp Diên phú Chăn nuôi ong, sơ chế mật ong 0962255134

XIV. TP. Pleiku

XIII. Huyện Đak Đoa



6
Công ty TNHH MTV kinh doanh Kim Thu 25 Nguyễn Trãi, tp Pleiku

Buôn bán thịt lợn, 

trứng gà

7 Công ty TNHH thực phẩm Điền Trúc Gia Lai 105 Quyết Tiến, tp Pleiku Buôn bán thịt bò

8 Công ty TNHH MTV mật ong Vinh Thảo Gia Lai
168 Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường Thống Nhất, 

TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sơ chế, mua bán mật ong, phấn hoa, 

sáp ong và các sản phẩm từ mật ong
973810820 Nguyễn Thị Thảo

9 Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai 97, Phạm Văn Đồng, tp Pleiku, Gia Lai (Yết Kiêu) Chế biến cà phê nhân 0592 211367 Võ Ngọc Hiếu

10 DNTN Nguyên Hạ 21 Lê Chân, Yên Thế, Pleiku
Sơ chế cà phê; Chế biến cà phê bột, 

cà phê hạt rang

11
Chi nhánh Cty CP XNK cà phê Intimex Nha Trang tại 

tỉnh Gia Lai
Hải Thượng Lãn Ông, Yên Thế, Pleiku Sơ chế cà phê 0596251558 Phạm Văn Trình

12 Công ty THNH MTV Thanh Phát Phú
163 Ngô Quyền - Thôn 2 - Biển Hồ - Pleiku - Gia 

Lai
Mua bán nông sản

0905863166

0976170849
Nguyễn Văn Linh

13 Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai 596 Trường Chinh - Pleiku - Gia Lai Mua bán nông sản (cà phê, tiêu)
0593 820293

0905684111
Nguyễn Văn Thành

14 Công ty TNHH Quốc tế Song Hỷ Gia Lai
140 Sư Vạn Hạnh, Phường Hội Thương, TP. 

Pleiku
Sơ chế hồ tiêu 02696540456 Phạm Trung Thành

15 DNTN Thanh Thuỷ 174 Nguyễn Viết Xuân, Hội Phú, Pleiku Chế biến cà phê bột 0907 584 587
Trương Thị Thanh 

Thủy

16 Công ty CP cà phê Classic 740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, Pleiku Chế biến cà phê bột 02693746279
Nguyễn Huỳnh Phú 

Lâm

17 Cty TNHH MTV Xuân Kiệm 45 Đặng Trần Côn, Pleiku Xay xát lúa gạo 0593 747 767 Ngô Đình Kiệm

18 DNTN Phú Nghĩa 431 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột
0989911059

59755377

19
Chi nhánh Tổng công ty cà phê Việt Nam - Công ty cà 

phê Ia Sao 2 - Trạm kinh doanh tổng hợp
662 Phạm Văn Đồng-Pleiku

Sơ chế cà phê nhân; Chế biến cà phê 

bột, rang xay
2693825679 Vũ Văn Đại

20 Cty TNHH cà phê Ánh Tuyết 63 Lý Chính Thắng, Pleiku Chế biến cà phê bột
0942067047

0912488434

21 Công ty TNHH MTV cà phê Vina Nguyên 18 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai Sản xuất, chế biến cà phê bột 982444968 Trương Trọng Phục

22 Công ty TNHH MTV Hà Phát Gia Lai
147 Trần Nhật Duật, thôn 4, Diên Phú, TP. Pleiku, 

Gia Lai
Mua bán nông sản 

0914.150 687

0979.798 618
Trương Thị Hoa

23 Cty TNHH TM Việt Long
Thôn Ia Rok, Chư Hdrông, Pleiku

(193 Phan Đình Giót - Pleiku)
Sơ chế cà phê nhân 0593 735588



24 Cty TNHH Trung Hiếu 151 Phạm Văn Đồng-Pleiku Sơ chế cà phê nhân 059 824535
Nguyễn Thị Thuý 

Hương

25
Công ty TNHH MTV Phi Long Gia Lai 999, Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai Mua bán nông sản 0914170250

26  DNTN Hoa Chiêu 06 Lê Đại Hành, phường Thống Nhất, Pleiku Xay xát lúa gạo
059 3 715627 

0984 169590      
Phạm Thị Hoa

27 Công ty TNHH MTV Tiêu Ngũ Sắc 07/89 Lương Đình Của, P. Hội Phú, TP. Pleiku Chế biến tiêu 0978331788 Lại Thị Bích

28 Công ty TNHH MVT Thiện Anh
418 Trường Chinh , TP. Pleiku (SX tại hẻm 41 Lý 

Thường Kiệt, TP. Pleiku)
Chế biến điều

0593 823713

0986282838
Đặng Chí Thiện

29 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thương Khoa Gia Lai Thôn 2, xã Trà Đa, TP Pleiku, Gia Lai Mua bán thực phẩm tươi sống
0986959519

0946692245
Hà Thị Phương

30
Công ty CP cà phê Louis Việt 

Nam
64 Tôn Thất Thuyết, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai Chế biến cà phê bột 593867777

31 Công ty TNHH MTV Linh Anh Dũng 06 Phù Đổng, P.Phù Đổng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai Đóng gói gạo 983792683

32 Công ty TNHH MTV Tâm Gia Lai Coffee
Tổ 5, phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai (Sản xuất 

tại Thôn 3,  Trà Đa, TP.Pleiku) 
Chế biến cà phê bột, cà phê hạt rang 0977253456

33
Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nguyễn 

Quang

Đường Lý Chính Thắng, phường Chi Lăng, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trồng nấm; Sơ chế, đóng gói nấm, 

rau, củ, quả
0935791888

Nguyễn Quang 

Thanh

34 Công ty TNHH MTV Huy Phú Gia Lai 
Tổ 5, Phường Trà Bá, TP. Pleiku (17 Phạm Ngủ 

Lão - Pleiku - Gia Lai)
Mua bán cà phê 01633333306

Nguyễn Thanh 

Quang

35
Chi nhánh Công ty TNHH IDD Việt Nam tại Gia Lai

59 Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột
0984483914

36 Công ty TNHH TM XNK Tín Đức
295 Trường Chinh, phường trà Bá,thành phố

Pleiku, Gia Lai
Mua bán nông sản 02693820150

37 Công ty TNHH SX và Dịch vụ Tam Ba 117 Trần Phú- P Diên Hồng, Pleiku, Gia Lai
Chế biến chả; chế biến cà phê bột,

hạt rang
0935692921

38 Công ty TNHH MTV Đông trùng hạ thảo Thiên Bình
01 Lê Văn Hưu, phường Yên Thế, thành phố

Pleiku, Gia Lai
Sản xuất đông trùng hạ thảo 0922211777

39 Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia Lai
459 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, thành phố

Pleiku, Gia Lai

Sản xuất: cà phê hạt rang, cà phê bột,

cà phê hòa tan; Đóng gói: hạt dưa,

hạt điều, hạt đậu nành, trà, đường, 

0935077577

40 Công ty TNHH MTV Anh Thu Thôn 4, xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Sơ chế nông sản; chế biến cà phê bột,

cà phê hạt rang 0969147696

41
Phân xưởng chế biến cà phê - Công ty cổ phần cà phê

Thành Gia Lai

790 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố

Pleiku
Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 0935516868



42
Công ty TNHH MTV Tín Đạt Gia Lai

295 Trường Chinh - phường Trà Bá - thành phố

Pleiku - tỉnh Gia Lai 
Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 0914020024

43 CN cty TNHH Red River Food VN
Hẻm 41 Lý Thường Kiệt - phường Thắng Lợi-

thành phố Pleiku- Gia Lai
Chế biến hạt điều 02693552809

44 Công ty TNHH Thịnh Phát danh trà 08D Lê Lai- thành phố Pleiku- Gia Lai
Sơ chế, đóng gói măng tiêu

Chế biến chè
0935220265

45 Công ty cổ phần Mascopex tại Gia Lai Hải Thượng Lãn Ông-Yên Thế-Pleiku-Gia Lai Chế biến cà phê nhân 0905354489

46
Chi nhánh Công ty TNHH Olam tại Pleiku Lô 12A2, KCN Trà Đa, xã Trà Đa, Pleiku, Gia Lai Sơ chế cà phê nhân 0913744127

47
Công ty TNHH TM & CB Louis Dreyfus Company Việt

Nam Lô A11, KCN Trà Đa, Pleiku, Gia Lai Sơ chế cà phê nhân 02693735118

48 Công ty TNHH MTV  Đức Hòa  Hẻm 207 đường Wừu - Pleiku - Gia Lai Chế biến, đóng gói trà các loại 0978250279

49 Cty TNHH Đông Hưng 21 Hai Bà Trưng, Diên Hồng, Pleiku Chế biến cà phê bột
059824172 - 

876217                        

50 Công ty TNHH MTV SX TM DV cà phê Rustic Tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai Chế biến cà phê bột, cà phê hạt rang 0967751386

51
Công ty TNHH cà phê Hoàng Nguyên - Gia Lai

152/22 Lạc Long Quân - Thắng Lợi - Pleiku - Gia 

Lai
Chế biến cà phê bột

0593718096

01626776699

52 Chi nhánh Cty TNHH Olam tại tỉnh Gia Lai  Lô F5 - KCN Trà Đa - xã Trà Đa - TP. Pleiku Chế biến điều

53 Công ty TNHH MTV Hà Nhi Khang
284 Trường Chinh (hẻm 280) - Pleiku - Gia Lai

Chế biến cà phê bột 0935623456

54
Công ty TNHH Cà phê HD Gia Lai - Văn phòng đại 

diện Công ty TNHH Cà phê HD Gia Lai

165 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cà 

phê 
0909853467 Nguyễn Huữ Duy

55
Công ty TNHH MTV Hải Bình Gia Lai

Thôn Hàm Rồng, xã Chư Hdrông, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai chế biến điều, hạt điều rang muối
0905980984

56 Công ty TNHH Vĩnh Hiệp
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sơ chế hồ tiêu; Chế biến cà phê bột, 

hạt rang, cà phê hòa tan
02693759788 Trần Thị Lan Anh

57 Công ty Cổ phần Đại Điền - TONAL - Gia Lai
Khu quy hoạch dân cư B đường Trần Phú, phường 

Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chế biến cà phê bột, cà phê hạt rang; 

đóng gói tiêu, điều, cà phê, macca
985679679 Lê Thị nguyệt

58 Công ty trách nhiệm hữu hạn BaKa
Thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai
Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 0935598498 Phan Bá Kiên

59 Công ty TNHH Hương Dương Gia Lai
37 Lý Thường Kiệt, phường Thắng Lợi, TP. 

Pleiku, Gia Lai
Sơ chế chanh dây 0913332799 Mai Hải Dương

60 Công ty TNHH vật tư tổng hợp Hưng Nguyên
Lô B5, Khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sản xuất và chế biến trái cây sấy; Sản 

xuất và chế biến cà phê
02693821465 Dư Thị Mai Sương



61 Công ty Cổ phần The Bosscoffee
107 Phan Đình Giót, phường Diên Hồng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Sản xuất, kinh doanh cà phê các loại 0964088181 Nguyễn Đức Hoài

62 Công ty Cổ phần cà phê Thu Hà
09 Nguyễn Thái Học, TP. Pleiku (68 Bùi Viện, xã 

Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Sơ chế, đóng gói trà, tiêu, măng khô, 

mật ong; Sản xuất, chế biến cà phê
02693824877 Nguyễn Thị Thu Hà

63
Xưởng sản xuất cà phê bột Phiên Phương - Doanh 

nghiệp tư nhân Phiên Phương

507 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột 02693824747 Võ Văn Hiển

64 Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sesan Gia Lai
Lô C27 - C28 Khu quy hoạch công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Sơ chế, chế biến chanh dây 0918604248 Võ Trần Bích Hạnh

65
Chi nhánh cà phê Thành Khôi - Công ty TNHH MTV 

Nguyên Phát Gia Lai

01 Mạc Đăng Dung, Phường Hội Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chế biến cà phê (hạt rang, bột) 0937010178 Võ Minh Tùng

66 Công ty TNHH MTV sinh học Minh Hoàng Gia Lai
Lô H7, khu công nghiệp Trà Đa, xã Trà Đa, TP. 

Pleiku

Sơ chế, chế biến hạt sachi: Hạt sachi 

rang sấy, bột sachi, dầu sachi
2693718191 Trần Thị Tuyết Mai

67 Công ty TNHH MTV Việt Phin Gia Lai
Thôn Pleiku Roh, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku, Gia 

Lai

Sản xuất, chế biến cà phê bột, hạt 

rang
934968579

Nguyễn Thị Hiền 

Thanh

68 Công ty TNHH Hiếu Lộc Gia Lai

271 Hai Bà Trưng, tổ 9, phường Diên Hồng, TP. 

Pleiku, Gia Lai (Hẻm 100 Trường Sa, thôn 5 Diên 

Phú)

Kinh doanh hải sản và các sản phẩm 

từ hải sản
974444478 Mai Văn Hiếu

69 Công ty TNHH MTV Đạt Thu Gia Lai
18 Trần Quang Khải, phường Diên Hồng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sản xuất cà phê bột, cà phê hạt rang 

xay
979723096 Cao Anh Đạt

70
Công ty TNHH MTV Café Hòa - Nhà máy chế biến cà 

phê

Tổ 12, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
Chế biến cà phê bột, hạt rang 0824415555 Nguyễn Thị Việt Hòa

71
Chi nhánh tại Gia Lai - Công ty TNHH Trái cây Đỉnh 

Phong
Làng A, xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Gia công nguyên liệu thô chanh dây 2693843355 Phùng Chí Long

72
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển I AM V - Chi 

nhánh Gia Lai

Làng Chăm Nẻl, xã Chư Hdrông, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
Sản xuất chuối sấy 968860386 Huỳnh Lưu Tín

73 Công ty TNHH Hàm Long Gia Lai
1486 Trường Chinh, xã Chư Hdrông, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai
Sơ chế chanh dây 903215388 Nguyễn Phú Hoạt

74 Công ty TNHH Vinh Hoàng
41 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai
Chế biến cà phê bột, hạt rang 2692221868 Nguyễn Phi Hoàng

75 Công ty Cổ phần Cà phê GBF
257 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Sản xuất cà phê bột, cà phê hạt rang; 

đóng gói cà phê hòa tan
918001570 Đặng Trung Dũng

76
Chi nhánh Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt 

Nam tại tỉnh Gia Lai 

Lô H3, Khu công nghiệp Trà Đa mở rộng, xã Trà 

Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Sơ chế cà phê nhân 2693829448 Mai Thanh Trang

77 Công ty TNHH cà phê TROPICO Tây Nguyên

Văn phòng tại 133 Cao Bá Quát, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai; Xưởng chế biến tại 130 Trần Phú, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột, 

cà phê túi lọc
0979326687 Nguyễn Hải Phong

78 Cty TNHH MTV Hương Đất An Phú Thôn 6 - xã An Phú - TP Pleiku sản xuất rau 0906587634

79 Công ty TNHH MTV DALASA COFFEE 155 Trường Chinh, P. Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai Chế biến cà phê 0977335213

80 Công ty TNHH KD và CB Tây Nguyên 18 Lê Hồng Phong, Tp. Pleiku, Gia Lai Chế biến lúa gạo



81 Tổng Công ty 15 - Binh đoàn 15
Đường Trần Đại Nghĩa, P. Yên Thế, TP. Pleiku, 

Gia Lai

82 Công ty TNHH Đức Khang Thịnh
566 Trường Chinh, phường Chi Lăng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cà 

phê
916469686 Nguyễn Hồng Thịnh

83
Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại và Dịch 

vụ Vĩnh Bình Tây Nguyên 

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

Chế biến cà phê hạt rang, cà phê bột; 

kinh doanh cà phê nhân xô; đóng gói 

hạt dưa

0935223399 Phạm Thành Trung

84 Công ty Cổ phần Cà phê Lâm Quân Gia Lai
Tổ dân phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh 

Gia Lai 

Sản xuất, chế biến cà phê bột, hạt 

rang; sơ chế, chế biến tổ yến 
934893968 Phạm Thanh Phước

85
Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 

ChuProng

Thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai
Sản xuất, kinh doanh cà phê 977850919 Nguyễn Văn Trúc

168TỔNG CỘNG


